
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Yên Ninh, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VN ĐỨC HẢI

0110449535

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP VN ĐỨC HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973333003 
Email: officeduchai@gmail.com

Fax:
Website:
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4.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TẠ XUÂN 
HẢI

Việt 
Nam

Thôn Yên Ninh, Xã 
Hiền Ninh, Huyện 
Sóc Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3.920.000.000 80,000 001086043140

6. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Chi tiết:  Sản xuất nông nghiệp hữu cơ

0150

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: - Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
- Chế biến và bảo quản thịt
- Giết mổ gia súc, gia cầm

1010

10. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: - Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản
- Chế biến và bảo quản nước mắm
- Chế biến và bảo quản thủy sản khô
- Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh

1020

11. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: - Chế biến và bảo quản rau quả khác
- Sản xuất nước ép từ rau quả

1030

12. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

13. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
LAM ĐIỀN

Việt 
Nam

Tổ dân phố số 2, 
Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

980.000.000 20,000 001079010205

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001086043140
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  Thôn Yên Ninh, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  Thôn Yên Ninh, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TẠ XUÂN HẢI Nam

10/10/1986 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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